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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Phép chia hết 
· 






Với , nếu có số nguyên  sao cho thì ta có phép chia hết và ta nói  chia hết cho , kí hiệu là 
· Thương của hai số nguyên trong phép chia hết là một số dương nếu hai số đó cùng dấu và là một số âm khi hai số đó khác dấu.
2.Ước và bội 
· 




Nếu  thì ta gọi  là một bội của  và  là một ước của .
· 



Nếu  là một bội của  thì  cũng là một bội của . 
· 



Nếu  là một ước của  thì  cũng là một ước của.
Chú ý : 
· Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.
· Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào.
· 

Các số  và  là ước của mọi số nguyên.
· 




Nếu  vừa là ước của , vừa là ước của b thì ta gọi  là một ước chung của  và .
· Trong tập hợp các số nguyên cũng có các tính chất về chia hết tương tự như trong tập số tự nhiên.
3. Cách chia hai số nguyên ( trường hợp chia hết)
· Nếu số bị chia bằng 0 và số chia khác 0 thì thương bằng 0
· Nếu chia hai số nguyên khác 0 thì:
Bước 1: Chia phần tự nhiên của hai số 
Bước 2: Đặt dấu “+” trước kết quả nếu hai số cùng dấu
Đặt dấu “-“ trước kết quả nếu hai số trái dấu.	
4. Cách tìm ước và bội
· Muốn tìm tất cả các ước của một số nguyên a, ta lấy các ước dương của a cùng với các số đối của chúng.
· 
Muốn tìm các bội của một số nguyên, ta nhân số đó với 
B. VÍ DỤ
Ví dụ 1. 
Tìm năm bội của: .




a) ;	b) ;	c) ;	d) .
Hướng dẫn giải




Cả 3 và -3 đều có chung các bội dạng ( ), nghĩa là: 

Chẳng hạn, năm bội của 3 và – 3 là :
Ví dụ 2. 
Tìm tất cả các ước của :
Hướng dẫn giải


Các ước của -2 là : 

Cấc ước của 4 là : 

Các ước của 13 là : 

Các uớc của 15 là : 

Các ước của 1 là : 
Ví dụ 3. 
Tìm các bội của 
Hướng dẫn giải
	



Ví dụ 4. 

Tìm các số tự nhiên sao cho:  là ước của 28
Hướng dẫn giải

Ta có: .

Vì , ta có bảng sau: 
[image: ]


Vì  là số tự nhiên nên  .
 


	CHƯƠNG II
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A. BÀI TẬP TRÊN LỚP 
DẠNG 1. Tìm bội và ước của số nguyên 
I/ Phương pháp giải

- Tập hợp các bội của số nguyên a có vô số phần tử và bằng 


- Tập hợp các ước số của số nguyên   luôn là hữu hạn.
Cách tìm:





Trước hết ta tìm các ước số nguyên dương của phần số tự nhiên  (làm như  trong tập số tự nhiên), chẳng hạn là  Khi đó  cũng là ước số của a. Do đó các ước của a là , . 

Như vậy số các ước nguyên của  gấp đôi số các ước tự nhiên của nó.


-  Số ước nguyên dương của số  là .
II/ Bài tập mẫu
Bài 1. Tìm năm bội của 2 và -2:
Bài 2. 
Tìm tất cả các ước của 
Bài 3. Tìm tất cả các ước của 36:
Bài 4. Tìm các số tự nhiên x là bội 75 đồng thời là ước của 600
Bài 5. 
Chứng tỏ rằng số có dạng  là bội của 37
DẠNG 2. Vận dụng tính chất chia hết của số nguyên
I/ Phương pháp giải
Để chứng minh một biểu thức A chia hết cho số nguyên a;





- Nếu A có dạng tích  thì cần chỉ ra m (hoặc n, hoặc p) chia hết cho a. Hoặc m chia hết cho  n chia hết cho , p chia hết cho  trong đó 
- Nếu A có dạng tổng m + n + p thì cần chỉ ra m, n, p cùng chia hết cho a, hoặc tổng các số dư khi chia m, n, p cho a phải chia hết cho a.
- Nếu A có dạng hiệu m – n thì cần chỉ ra m, n chia cho a có cùng số dư. Vận dụng tính chất chia hết để làm bài toán về tìm điều kiện để một biểu thức thỏa mãn điều kiện cho hết.
II/ Bài tập mẫu
Bài 1. 

Chứng minh rằng:  chia hết cho .
Bài 2. 

Cho số  Hỏi số a có chia hết cho  không?
Bài 3. 


Cho  là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu  chia hết cho 31 thì  cũng chia hết cho 31. Điều ngược lại có đúng không ?
Bài 4. 
Tìm số nguyên  sao cho:




a)  chia hết cho 		b)  là ước số của 

DẠNG 3. Tìm số nguyên x thỏa mãn điều kiện chia hết 
I/ Phương pháp giải 






		- Áp dụng tính chất: Nếu chia hết cho  và  chia hết cho  thì chia hết cho  
II/ Bài tập mẫu
Bài 1. 

Tìm các số tự nhiên sao cho  
Bài 2. 

Tìm  sao cho:




a) chia hết cho; 				b)  chia hết cho..
Bài 3. 
Tìm các số nguyên  thoả mãn:


DẠNG 4. Toán vận dụng thực tế
I/ Phương pháp giải 
		Vận dụng phép nhân vào giải toán thực tế.
II/ Bài tập mẫu
Bài 1. 




Người ta theo dõi nhiệt độ lúc  giờ sáng tại Paris thủ đô nước Pháp vào mùa đông trong  ngày liên tiếp lần lượt là. Em hãy tính nhiệt độ trung bình lúc  giờ sáng tại Paris của  ngày đó?
 B. BÀI TẬP VỀ NHÀ
DẠNG 1. Thực hiện phép nhân
Bài 1. 

a) Tìm bốn bội của .

b) Tìm các bội của , biết rằng chúng nằm trong khoảng từ 100 đến 200
Bài 2. Tìm tất cả các ước của:


a) ;		b) 49;		c) 
Bài 3. 

a) Tìm tập hợp ;

b) Tìm tập hợp .
Bài 4. 
Tìm số nguyên  để :

a)  chia hết cho 3;


b)  chia hết cho ;


c)  chia hết cho ;

d) chia hết cho 18
Bài 5. 
Tìm tập hợp .
Bài 6. 

Cho hai tập hợp  và 


a) Viết tập hợp gồm các phần tử có dạng với 
b) Trong các tích trên có bao nhiêu tích chia hết cho 5?
DẠNG 2. Vận dụng tính chất của phép nhân
Bài 1. 

Chứng minh rằng:  chia hết cho 
Bài 2. 
Cho số  (gồm 20 chữ số 1). Hỏi số a có chia hết cho 111 không ?
Bài 3. 


Cho  là các số nguyên. Chứng minh rằng  chia hết cho 17 khi và chỉ khi  chia hết cho 17.
Bài 4. 
Tìm số nguyên  sao cho:




a) chia hết cho ;	b)  là ước số của 
DẠNG 3. Tìm số nguyên x thỏa mãn điều kiện về chia hết 
Bài 1. 

Tìm   sao cho:




a)  chia hết cho 				b)  chia hết cho
Bài 2. 


Tìm các số tự nhiên  sao cho  là bội của .
Bài 3. 


Tìm số nguyên biết rằng  chia hết cho .
Bài 4. 


Tìm số nguyên dương sao cho  là bội của .
Bài 5. 
Cho hai tập hợp số: 


a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng  với ?

b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho  ?
DẠNG 4. Toán vận dụng thực tế
Bài 1. 


Nhiệt độ đầu tuần tại Bắc Cực là . Sau  ngày thì nhiệt độ tại đây là . Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ.
Bài 2. 


Một tiếp viên hàng không thấy màn hình trên máy bay thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là . Máy bay đang hạ cánh, sau  phút nhiệt độ bên ngoài máy bay là . Hỏi nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng bao nhiêu độ?
Bài 3. 


Sau  tháng kinh doanh, cô Hoa lãi  triệu, bác Tuấn lỗ  triệu. Em tính xem bình quân mỗi tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu?
Bài 4. 



Một cửa hàng thời trang trong quý I thu lãi  triệu đồng, quý II thu lãi  triệu đồng, sang quý III do dịch bệnh covid-19 cửa hàng phải nghỉ bán trực tiếp chỉ bán online nên chỉ lãi  triệu, sang quý IV cửa khẩu ngừng thông thương nên cửa hàng không nhập được hàng mới, chủ cửa hàng quyết định xả lỗ và ngừng kinh doanh một thời gian, tuy xả hết hàng nhưng cửa hàng vẫn lỗ  triệu. Hỏi trung bình mỗi tháng cửa hàng lãi bao nhiêu tiền?.
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BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. 
Tập hợp các ước của  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
1. 


Chọn đáp án đúng nhất. Cho , nếu có số nguyên  sao cho thì:




A.  là ước của 		B.  là ước của  .		






C.  là bội của 		D.  là ước của  và  là bội của .
1. 
Các bội của là : 




A..	B..	C..	D..
1. 

Số nào sau đây không là ước chung của  và ?




A..	B..	C..	D..
1. 
Có bao nhiêu ước của ?




A..	B..	C..	D..
1. 

Tập hợp các ước của  và nhỏ hơn  là: 


A. 		B. 	


C. 		D. 
1. 

Tập hợp các ước chung  của  và  là:


A. 		B. 	


C. 		D. 
1. Tổng các ước của 12 là:




A..	B..	C..	D.
1. 


Tìm số nguyên  biết  là ước nguyên âm nhỏ nhất của ?




A..	B..	C..	D.
1. 




Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn  là bội của  và  là bội của ?




A. 	B. 	C. 	D. 
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BẢNG ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	D
	D
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
1. 
Tập hợp các ước của là:


A. 		B. 	


C. 		D. 
Lời giải
Chọn C


 Ư
1. 


Cho , nếu có số nguyên  sao cho thì:




A.  là ước của 		B.  là ước của  .		






C.  là bội của 		D.  là ước của  và  là bội của .
Lời giải
Chọn D







Ta có với  suy ra : nên  là ước của  và  là bội của .
1. 
Các bội của là : 




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D


1. 

Số nào sau đây không là ước chung của  và ?




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D

Ta có : 





Nên  không là ước chung của  và 
1. 
Có bao nhiêu ước của 




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn D

Ư


Vậy  có  ước.
1. 

Các ước của  và nhỏ hơn  là: 


A. 		B. 	


C. 		D. 
Lời giải
Chọn B

Ư



Vậy Các ước của  và nhỏ hơn  là : 
1. 

Tập hợp các ước chung  của  và 


A. 		B. 	


C. 		D. 
Lời giải
Chọn B



Nên ƯCLN



ƯCƯC=Ư
1. Tổng các ước của 12




A..	B..	C..	D.
Lời giải
Chọn A

Ư

Nên tổng các ước của 12 là : 
1. 


Tìm số nguyên  biết  là ước nguyên âm nhỏ nhất của 




A..	B..	C..	D.
Lời giải
Chọn A

Ư



Nên ước nguyên âm nhỏ nhất của  là suy ra .
1. 




Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn  là bội của  và  là bội của ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B




Vì là bội của  và  là bội của 


Nên  khác 0 và  khác 0
Do đó:



Vậy có 1 số nguyên thỏa mãn bài toán



	CHƯƠNG II
	HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

	CHỦ ĐỀ 6
	


A. BÀI TẬP TRÊN LỚP
DẠNG 1. Tìm bội và ước của số nguyên
Bài 1. Tìm năm bội của 2 và -2:
Hướng dẫn giải
Muốn tìm một bội của 2, (-2) ta nhân 2, (-2) với một số nguyên nào đó. Chẳng hạn:

Năm bội của 2 là : 

Năm bội của -2 là :




Tổng quát: Các bội của 2 và -2 có dạng là với : 
Bài 2. 
Tìm tất cả các ước của 
Hướng dẫn giải

Các ước của -2 là : 

Cấc ước của 4 là : 

Các ước của 13 là : 

Các uớc của 15 là : 

Các ước của 1 là : 
Bài 3. Tìm tất cả các ước của 36:
Hướng dẫn giải

Phân tích 36 ra thừa số  nguyên tố: 
Để tìm tất cả các ước của 36 không bị sót, bị trùng, ta có thể làm như sau:
Ta viết:




                            hay           




                             hay          
Các ước nguyên dương của 36  là :







Tất cả có 9 ước  nguyên dương là:  .
Tập hợp tất cả các ước nguyên của 36 là :


Bài 4. Tìm các số tự nhiên x là bội 75 đồng thời là ước của 600:
Hướng dẫn giải




  


 


Đáp án: 
Bài 5. 
Chứng tỏ rằng số có dạng  là bội của 37.
Hướng dẫn giải


Đáp án: Ta có: nên  là bội của 37
DẠNG 2. Vận dụng tính chất của phép nhân
Bài 1. 

Chứng minh rằng:  chia hết cho . 
Hướng dẫn giải

Nhóm tổng S thành tổng của các bội số của  bằng cách:



   


Mỗi số hạng của tổng S đều chia hết cho , nên S chia hết cho 
Bài 2. 

Cho số  Hỏi số a có chia hết cho  không?
Hướng dẫn giải

.




Số hạng đầu của  chia hết cho 9, còn 7 không chia hết cho 9 nên  không chia hết cho 9. Do đó  cũng không chia hết cho 
Bài 3. 


Cho  là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu  chia hết cho 31 thì  cũng chia hết cho 31. Điều ngược lại có đúng ?
Hướng dẫn giải

Ta có:              (*)



Do đó  và  từ (*) suy ra 

Mà 6 và 31 nguyên tố cùng nhau, nên suy ra 



Ngược lại, nếu , mà  từ (*) suy ra 
Vậy điều ngược lại cũng đúng.
Ta có thể phát biểu bài toán lại như sau:




“Cho là các số nguyên. Chứng minh rằng  chia hết cho 31 khi và chỉ khi  chia hết cho 31”Nhóm tổng S thành tổng của các bội số của  bằng cách:



   


Mỗi số hạng của tổng S đều chia hết cho , nên S chia hết cho .
Bài 4. 
Tìm số nguyên  sao cho:




a)  chia hết cho 			b)  là ước số của 


a) ;		b) .
Hướng dẫn giải
Để tính nhanh một tích, trước hết ta xác định dấu của tích và nhận xét:

.

a) ;

b) .
DẠNG 3. Tìm số nguyên x thỏa mãn điều kiện về chia hết 
Bài 1. 

Tìm các số tự nhiên sao cho :




a) ;	b) ;	c) ;	d) .
Hướng dẫn giải


 Ta có  khi đó  là ước của 10


Ta có bảng sau:
[image: ]



Suy ra ( )
Bài 2. 

Tìm  sao cho:




a) chia hết cho; 				b)  chia hết cho.
Hướng dẫn giải

a) Ta có: .


Ta có: chia hết cho. 




Do đó  chia hết cho  khi 5 chia hết cho , tức là  là ước của 5. 

Ước của 5 gồm các số . 
Ta có bảng sau:
[image: ]


Suy ra 

b)  


Ta có: chia hết cho 



Do đó  chia hết cho  khi  7 chia hết cho 

Do đó  là ước của 7.

Ước của 7 gồm các số . 
Ta có bảng sau:
[image: ]
Bài 3. 
Tìm các số nguyên  thoả mãn:


Hướng dẫn giải

 a) Ta có 



nên  khi , tức là  là ước của 3. 

Vì , ta có bảng sau:
[image: ]

ĐS :.

b) HD: Ta có 



nên  khi , tức là  là ước của 11. 

Đáp số:
DẠNG 4. Toán vận dụng thực tế
Bài 1. 




Người ta theo dõi nhiệt độ lúc  giờ sáng tại Paris thủ đô nước Pháp vào mùa đông trong  ngày liên tiếp lần lượt là. Em hãy tính nhiệt độ trung bình lúc  giờ sáng tại Paris của  ngày đó?
Hướng dẫn giải


Nhiệt độ trung bình lúc  giờ sáng tại Paris của  ngày đó là:

.
B. BÀI TẬP VỀ NHÀ
DẠNG 1. Tìm bội và ước của số nguyên
Bài 1. 

a) Tìm bốn bội của .

b) Tìm các bội của , biết rằng chúng nằm trong khoảng từ 100 đến 200.
Hướng dẫn giải
a)  Chẳng hạn là: –18; –9; 0; 9
b) 120; 144; 168; 192
Bài 2. Tìm tất cả các ước của :


a) ;		b) 49;		c) .
Hướng dẫn giải

a) 

b) 

c) 
Bài 3. 

a) Tìm tập hợp ;

b) Tìm tập hợp 
Hướng dẫn giải


a)  suy ra 


b)  suy ra 
Bài 4. 
Tìm số nguyên  để :

a)  chia hết cho 3;			


b)  chia hết cho ;


c)  chia hết cho ;			

d) chia hết cho 18
Hướng dẫn giải



a)  mà (7; 3) = 1 nên  do đó 


b)  nên 


c)  nên 

 Vậy 



 d)  nên  suy ra .
Bài 5. 
Tìm tập hợp .
Hướng dẫn giải




Suy ra 
Bài 6. 

Cho hai tập hợp  và 


a) Viết tập hợp gồm các phần tử có dạng với 
b) Trong các tích trên có bao nhiêu tích chia hết cho 5? 
Hướng dẫn giải


a) C =  = 
( Chú ý: Các phần tử trong tập hợp phải khác nhau đôi một)


b) Trong các tích trên có 3 tích chia hết cho 5 ứng với  và 
DẠNG 2. Vận dụng tính chất chia hết của số nguyên 
Bài 1. 

Chứng minh rằng:  chia hết cho 
Hướng dẫn giải



     = 

    = 39 + 33.39 + 36.39 = 39.(1 + 33 + 36)


Suy ra  nên 
Bài 2. 
Cho số  (gồm 20 chữ số 1). Hỏi số a có chia hết cho 111 không?
Hướng dẫn giải

Nhận thấy: 

                      =


Suy ra  là tổng của hai số hạng trong đó có 1 số chia hết cho 111, 1 số không chia hết cho 111 nên   không chia hết cho 111.

Vậy  không chia hết cho 111.
Bài 3. 


Cho  là các số nguyên. Chứng minh rằng  chia hết cho 17 khi và chỉ khi  chia hết cho 17.
Hướng dẫn giải

Xét hiệu 

Nhận thấy  nên:







Nếu  thì , mà  nên 







Nếu thì , mà  nên 
Bài 4. 
Tìm số nguyên  sao cho:




a) chia hết cho ;	b)  là ước số của 
Hướng dẫn giải



a)  nên  do đó 

Vậy 


 b)  Do  nên 

Do đó 

Vậy 
DẠNG 3. Tìm số nguyên  thỏa mãn điều kiện chia hết x	Comment by anhtuyet: 
Bài 1. 

Tìm   sao cho:




a)  chia hết cho 				b)  chia hết cho.
Hướng dẫn giải

a) Ta có: .


Ta có: chia hết cho . 




Do đó  chia hết cho  khi 1 chia hết cho , tức là  là ước của 1. 


Ước của 1 gồm các số . Suy ra .

b) Ta có: 


Ta có:  chia hết cho . 




Do đó   chia hết cho   khi 4 chia hết cho , tức là  là ước của 4. 


Ước của 4 gồm các số . Suy ra 
Bài 2. 


Tìm các số tự nhiên  sao cho  là bội của :
Hướng dẫn giải


 là bội của 


  mà   

Do đó 

 




Mà  nên .
Bài 3. 


Tìm số nguyên biết rằng  chia hết cho .
Hướng dẫn giải






Ta có:  chia hết cho 
 chia hết cho 
Mà  chia hết cho 


⇒ 7 chia hết cho 
 thuộc ước của 7


mà 


Vậy 
Bài 4. 


Tìm số nguyên dương sao cho  là bội của .
Hướng dẫn giải


 là bội của  

  


Mà  . Do đó  






Mà  nên 

.
Bài 5. 
Cho hai tập hợp số: 


a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng  với ?

b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho .
Hướng dẫn giải
a) Ta lập bảng cộng sau :

[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/2298.png]
Từ bảng trên, ta thấy có 15 tổng được tạo thành, trong đó có 7 tổng khác nhau:.

b) Có 7 tổng chia hết cho 2 là : 

(Có 3 tổng khác nhau chia hết cho 2 :).
DẠNG 4. Toán vận dụng thực tế
Bài 1. 


Nhiệt độ đầu tuần tại Bắc Cực là . Sau  ngày thì nhiệt độ tại đây là . Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C.
Hướng dẫn giải
Trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi:

 .
Bài 2. 


Một tiếp viên hàng không thấy màn hình trên máy bay thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là . Máy bay đang hạ cánh, sau  phút nhiệt độ bên ngoài máy bay là . Hỏi nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng bao nhiêu độ?
Hướng dẫn giải
Nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng thêm:

.
Bài 3. 


Sau  tháng kinh doanh, cô Hoa lãi  triệu, bác Tuấn lỗ  triệu. Em tính xem bình quân mỗi tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?
Hướng dẫn giải

Bình quân mỗi tháng cô Hoa lãi số tiền là: (triệu)

Bình quân  mỗi tháng bác Tuấn lỗ số tiền là: (triệu).
Bài 4. 



Một cửa hàng thời trang trong quý I thu lãi  triệu đồng, quý II thu lãi  triệu đồng, sang quý III do dịch bệnh covid-19 cửa hàng phải nghỉ bán trực tiếp chỉ bán online nên chỉ lãi  triệu, sang quý IV cửa khẩu ngừng thông thương nên cửa hàng không nhập được hàng mới, chủ cửa hàng quyết định xả lỗ và ngừng kinh doanh một thời gian, tuy xả hết hàng nhưng cửa hàng vẫn lỗ  triệu. Hỏi trung bình mỗi tháng cửa hàng lãi bao nhiêu tiền?
Hướng dẫn giải

Trung bình mỗi tháng cửa hàng lãi số tiền là: (triệu đồng).
PHIẾU BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 6
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